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CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ 

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022


Câu 1. (Chọn đáp án đúng nhất). Nhà nước tôn vinh và có chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân có tài năng xuất sắc, nắm giữ và có công bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thông qua các biện pháp nào sau đây?

a. Tặng, truy tặng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước và thực hiện các hình thức tôn vinh khác.

b. Tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động sáng tạo, trình diễn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm của nghệ nhân.

c. Trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và ưu đãi khác đối với nghệ nhân đã được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.

d. Các biện pháp trên.
Câu 2. (Chọn đáp án đúng nhất). Di tích lịch sử - văn hóa phải có tiêu chí nào sau đây?

a. Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa tiêu biểu của quốc gia hoặc của địa phương.
b. Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc danh nhân, nhân vật lịch sử có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của quốc gia hoặc của địa phương trong các thời kỳ lịch sử.

c. Địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu.

d. Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị tiêu biểu cho một hoặc nhiều giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật.

e. Một trong các tiêu chí trên.

g. Tất cả các tiêu chí trên.
Câu 3. (Chọn đáp án đúng nhất).  Trong phát triển du lịch, cộng đồng dân cư có quyền và trách nhiệm gì? 
a. Có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch.

b. Có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa địa phương.

c. Giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.
d. Các quyền và trách nhiệm trên.

Câu 4. (Chọn đáp án đúng nhất). Nhằm nâng cao hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam; khách du lịch, cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm nào sau đây?

a. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc.

b. Có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự. 
c. a và b đúng.

d. a và b sai.

Câu 5. (Chọn đáp án đúng nhất). Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thể dục, thể thao?
a. Lợi dụng hoạt động thể dục, thể thao để xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín của con người. Hoạt động thể dục, thể thao trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc.

b. Sử dụng chất kích thích, phương pháp bị cấm trong tập luyện và thi đấu thể thao.

c. Gian lận, bạo lực trong hoạt động thể thao.

d. Cản trở hoạt động thể dục, thể thao hợp pháp của tổ chức, cá nhân; lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.

e. Tổ chức đặt cược thể thao trái phép; đặt cược thể thao trái phép.

g. Các hành vi trên.

Câu 6. Theo Luật Di sản văn hóa thì di sản văn hóa Việt Nam được sử dụng nhằm mục đích gì? Có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm? Tổ chức, cá nhân có các quyền và nghĩa vụ gì đối với di sản văn hóa?
Câu 7. Du lịch và hoạt động du lịch là gì? Các chính sách phát triển du lịch được Luật Du lịch quy định như thế nào? Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch là những hành vi nào?
Câu 8. Cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao và nội dung quản lý nhà nước về thể dục, thể thao được quy định như thế nào? Trách nhiệm của Nhà nước đối với giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường được quy định như thế nào?

* Tài liệu tham khảo:

- Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013.

- Luật Du lịch năm 2017.

- Luật Thể dục, thể thao số 09/VBHN ngày 29/6/2018.

- Các văn bản khác có liên quan./.

